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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 02/09/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

1 810065 Thực tế chuyên môn 1 2 40 01 0 0 5 DSU1231

2 810066 Thực tế chuyên môn 2 2 16 01 0 0 5 DSU1221

3 810082 Thực hành sư phạm 1 1 25 Trần Thị Hạnh Lợi 11396 01 5 6 3 C.E602 DSU1231 1234567890------

4
810101 Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1945

3 25 Bùi Gia Khánh 11323
01

4 4 2 C.A507 DSU1231 12345678901-----

5 3 25 Bùi Gia Khánh 11323 5 9 2 C.B002 DSU1231 12345678901-----

6
810401 Nhập môn và phương pháp luận Sử học

3 25 Bùi Gia Khánh 11323
01

4 6 2 C.E605 DSU1241 123456789-------

7 3 25 Bùi Gia Khánh 11323 5 6 3 C.B003 DSU1241 123456789-------

8
810406 Lịch sử thế giới nguyên thủy và cổ đại

3 25 Trần Thị Hạnh Lợi 11396
01

2 8 3 C.A307 DSU1241 123456789-------

9 3 25 Trần Thị Hạnh Lợi 11396 5 9 2 C.B003 DSU1241 123456789-------

10
810408 Lịch sử thế giới cận đại

4 25 Trần Thị Thanh Vân 11071
01

3 3 3 C.E602 DSU1231 123456789012----

11 4 25 Trần Thị Thanh Vân 11071 5 4 2 C.B003 DSU1231 123456789012----

12
810410 Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X

3 25 Trần Thị Thái Hà 11149
01

4 1 3 2.A001 DSU1241 123456789-------

13 3 25 Trần Thị Thái Hà 11149 5 1 2 2.B110 DSU1241 123456789-------

14
810412 Tiếng Anh chuyên ngành Lịch sử

3 20 Đào Vĩnh Hợp 11133
01

4 9 2 2.C003 DSU1221 12345678901-----

15 3 20 Đào Vĩnh Hợp 11133 5 6 2 2.C004 DSU1221 12345678901-----

16
810413 Địa lí học Lịch sử

3 20 Đào Vĩnh Hợp 11133
01

4 6 2 2.A001 DSU1221 12345678901-----

17 3 20 Đào Vĩnh Hợp 11133 5 9 2 2.C004 DSU1221 12345678901-----

18
810414

Khu vực học và ứng dụng trong nghiên cứu
giáo dục địa phương

3 20 Trần Văn Đại Lợi 11238
01

4 4 2 C.B002 DSU1221 12345678901-----

19 3 20 Trần Văn Đại Lợi 11238 5 4 2 C.E605 DSU1221 12345678901-----

20
810421

Hệ thống phương pháp và các hình thức tổ
chức dạy học Lịch sử

3 25 Phạm Xuân Vũ 11324
01

3 1 2 C.A506 DSU1231 12345678901-----

21 3 25 Phạm Xuân Vũ 11324 3 9 2 C.B006 DSU1231 12345678901-----



Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Ngày in : 03/08/2024 23:27 Trang 2

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 02/09/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

22 810422
Hoạt động trải nghiệm và dạy học dự án
môn Lịch sử

3 35 Trần Văn Đại Lợi 11238 01 5 1 3 C.A306 DSU1211 123456789012345-

23 810423
Tôn giáo học và một số tôn giáo lớn trên thế
giới

3 35 Bùi Gia Khánh 11323 01 4 8 3 C.B006 DSU1211 123456789012345-

24 810424
Ứng dụng Công nghệ thông tin và sử dụng
đồ dùng trực quan trong dạy học Lịch sử

3 35 Đỗ Cao Phúc 10599 01 2 1 3 C.A306 DSU1211 123456789012345-

25 810431
Phương pháp NCKH ngành Sư phạm Lịch
sử

2 25 Trần Thị Thái Hà 11149 01 6 3 3 2.C003 DSU1231 1234567890------

26
810501 Nhân học và Khảo cổ học đại cương

3 25 Đào Vĩnh Hợp 11133
01

4 4 2 2.A001 DSU1241 123456789-------

27 3 25 Đào Vĩnh Hợp 11133 5 3 3 2.B102 DSU1241 123456789-------

28 863005 Giáo dục học đại cương 2 90 Trương Đình Bảo Hương 10431 05 6 1 3 C.E301 DSU1241 1234567890------

29
863515 Tâm lí học (B)

3 85 Minh Thị Lâm 11219
01

6 6 2 2.B002 DSU1241 12345678901-----

30 3 85 Minh Thị Lâm 11219 6 8 2 2.B002 DSU1241 12345678901-----

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


